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Môn: Vật lý
Thời gian: 50 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề kiểm tra gồm 04 trang)


Họ và tên thí sinh: ..........................................................
Số báo danh: ...................................................................
Câu 1 (NB): Phát biểu được định nghĩa dao động điều hòa: Dao động điều hoà là dao động có:
A. Li độ được mô tả bằng định luật dạng sin (hay cosin) theo thời gian.
B. Vận tốc của vật biến thiên theo hàm bậc nhất đối với thời gian.
C. Sự chuyển hoá qua lại giữa thế năng và động năng nhưng cơ năng không bảo toàn.
D. Li độ chỉ được mô tả bằng định luật dạng sin theo thời gian


Câu 2 (NB): Chọn đáp án đúng. Trong phương trình dao động điều hoà , các đại lượng là những đại lượng trung gian cho phép xác định:
A. Ly độ và pha ban đầu		B. Biên độ và trạng thái dao động.	
C. Tần số và pha dao động.      	D. Tần số và trạng thái dao động.
Câu 3 (TH): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ, đang dao động điều hoà trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực đại khi:
A. lò xo có chiều dài cực tiểu.	 B. vật đi qua vị trí biên
C. vật đi qua vị trí cân bằng.	      D. lò xo có chiều dài cực đại.
Câu 4 (TH): Một con lắc lò xo có k = 40 N/m và m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là:
A. 400 rad/s.                     B. 0,1π rad/s.               C. 20 rad/s       D. 0,2π rad/s.

Câu 5 (VD). Con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 100N/m, (lấy ) dao động điều hòa với chu kỳ:




	A. 		B. 		C. 			D. 
Câu 6 (VD): Một vật dao động điều hòa, trong 10 s vật thực hiện 50 dao động toàn phần. Chu kì dao động của vật là
A. 5s.            		B. 0,2 s.              	C. 0,5 s.                       D. 10s. 
Câu 7 (VDC): Một con lắc đơn có độ dài l, trong khoảng thời gian t nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16cm, cũng trong khoảng thời gian t như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là 
A. l = 25m.			B. l = 25cm.		C. l = 9m.		D. l = 9cm.
Câu 8 (NB): Điều nào sau đây đúng khi nói về phương dao động của các phần tử tham gia sóng ngang ?
A. Nằm theo phương ngang.			B. Vuông góc với phương truyền sóng.
C. Nằm theo phương thẳng đứng.		D. Trùng với phương truyền sóng.
Câu 9 (NB): Hiện tượng giao thoa là hiện tượng
A. tổng hợp của hai dao động.
B. tạo thành các gợn lồi, lõm.
C. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.
D. hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn triệt tiêu nhau.

Câu 10 (TH): Một sợi dây đàn hồi có chiều dài , hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng trên dây có bước sóng dài nhất là




	A. 2.		B. /4	.		C. .			D. /2.
Câu 11 (TH):  Hai nhạc cụ phát ra hai âm cơ bản có cùng tần số và cùng cường độ âm. Người ta phân biệt được âm thanh do hai nhạc cụ đó phát ra là nhờ vào đặc tính sính lí của âm đó là
A. mức cường độ âm.                		B. âm sắc.
C. độ to của âm.	                          	D. độ cao và độ to của âm.
Câu 12 (VD): Một sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc v không đổi,  khi tăng tấn số sóng lên hai lần thì bước sóng 
A. tăng bốn lần. 	B. tăng hai lần. 	C. không đổi.			D. giảm hai lần.

Câu 13 (VDC): Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình  (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2 cm. Tốc độ truyền sóng là
A. 25 cm/s. 		B. 100 cm/s.		C. 75 cm/s.			D. 50 cm/s.
Câu 14 (NB): Biểu thức xác định dòng điện xoay chiều tức thời  qua mạch điện là


A. 			B. 


C.			D. 
Câu 15 (NB): Trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R, mối quan hệ giữa cường độ dòng điện hiệu dụng và điện áp hiệu dụng là




A. . 		B. .		C. .			D. .
Câu 16 (NB): Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch RLC mắc nối tiếp là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17 (NB): Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?
A. k=sin.          	B. k=cos.		C. k=tan.		D. k=cotan.

Câu 18 (TH): Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1/π (H) một điện áp xoay chiều . Cảm kháng của cuộn cảm có giá trị là
A. ZL = 200 .	B. ZL = 100.	C. ZL = 50.	D. ZL = 25.
Câu 19 (VD): Khi đặt một điện áp u = U0cos(120πt + π) V vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và giữa hai bản tụ điện có giá trị lần lượt là 30 V, 120 V và 80 V. Giá trị của U0 bằng
 	A. 50 V. 	B. 60 V. 	C. 50 V. 	D. 30 V. 
Câu 20 (VD): Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 60 Ω, L = 0,2/π (H), C = 10–4/π (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 50cos 100πt (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
	A. 0,25A.	B. 0,50 A.	C. 0,71 A.	D. 1,00 A.
Câu 21 (VDC): Mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB có tần số 50Hz. AM chứa L và R = 50√3 Ω. MB chứa tụ điện C = 10-4/π F. Điện áp uAM lệch pha π/3 so với uAB. Giá trị của L là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22 (NB): Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Chu kỳ dao động T được tính bằng biểu thức




A. 	  B. 	C.                  D. 
Câu 23 (TH):  Một sóng điện từ có tần số 25 MHz thì có chu kì là
A. 4.10-2 s.		B. 4.10-11 s.		C. 4.10-5 s.			D. 4.10-8 s.
Câu 24 (VD):  Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị
A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.			B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.
C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.			D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.
Câu 25 (NB): Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng
A. tăng cường độ chùm sáng.                   	B. giao thoa ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng.	                             	D. nhiễu xạ ánh sáng.
Câu 26 (NB): Quang phổ liên tục:
A. phụ thuộc nhiệt độ của nguồn sáng
B. phụ thuộc bản chất của nguồn sáng
C. phụ thuộc đồng thời vào nhiệt độ và bản chất của nguồn sáng
D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn sáng
Câu 27 (TH): Nguồn không phát ra tia tử ngoại là:
A. Mặt Trời		B. Hồ quang điện		C. Đèn cao áp thủy ngân	D. Bếp điện
Câu 28 (VD): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng
A. 600 nm.	B. 720 nm.	 C. 480 nm.         	    D. 500 nm.
Câu 29 (NB): Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện ngoài?
 A. Electron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.
 B. Electron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.
 C. Electron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.
 D. Electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng.
Câu 30 (TH): Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là
A. 47,7.10-11m.	B. 21,2.10-11m.	C. 84,8.10-11m.	D. 132,5.10-11m.
Câu 31 (VD): Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En = -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng
A. 0,654.10-7m.		B. 0,654.10-6m.  	C. 0,654.10-5m.  	D. 0,654.10-4m.
Câu 32 (NB): Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các
A. prôtôn.				B. nơtron.	
C. prôtôn và các nơtron.			D. prôtôn, nơtron và êlectron.

Câu 33 (TH): Hạt nhân  có cấu tạo gồm:
	A. 238 proton  và 92 notron.		B. 92 proton và 238 notron.	
	C. 238 proton và 146 notron.	D. 92 proton và146 notron.

Câu 34 (TH). Cho hạt nhân (Liti) có mLi = 6,0082u,  mP = 1,0073u, mN = 1,0087u.Độ hụt khối của hạt nhân là
	A. Δm = 0,398u	B. Δm = 0,0398u	C. Δm = –0,398u	D. Δm = –0,398u


Câu 35 (TH): Đồng vị phóng xạ  chuyển thành  đã phóng ra:



A. hạt 			B. 				C. 			D. p




Câu 36 (VDC): Cho khối lượng của proton, notron, ,  lần lượt là: 1,0073 u ; 1,0087u; 39,9525 u; 6,0145 u và 1u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
      A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV		B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV
      C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV		D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV
Câu 37 (NB): Nếu cho một vật chưa nhiễm điện chạm vào một vật bị nhiễm điện thì nó sẽ bị nhiễm điện cùng dấu với vật đó. Sự nhiễm điện đó gọi là
A. nhiễm điện do hưởng ứng.			B. nhiễm điện do cọ xát.
C. nhiễm điện do tiếp xúc.	 		D. nhiễm điện do bị ion hóa.
Câu 38 (NB). Chiều của dòng điện được quy ước là chiều dịch chuyển của các
A. êlectron.		B. nguyên tử.		C. điện tích dương.	D.  nơtron
Câu 39 (TH): Trong không khí, một dòng điện có cường độ 5 A chạy trong dây dẫn thẳng dài. Tại điểm M cách dây dẫn 20 cm cảm ứng từ có độ lớn là
A. 5.10−8 T.		B. 5.10−6 T.		C. 2.10−6 T.		D. 2.10−8 T.
Câu 40 (NB): Trong các ứng dụng sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là
A. gương phẳng.					B. gương cầu.
C. cáp dẫn sáng trong nội soi.			C. thấu kính.
……………………… Hết ………………………
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